
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:         /BVUB-KD 

V/v Mời báo giá thuốc  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Bắc Ninh, ngày      tháng 6 năm 2026 

          

 

Kính gửi: 

 

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược  

trên toàn quốc (Quý doanh nghiệp).  
 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, 

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BVUB ngày 01/6/2026 của Bệnh viện Ung 

bướu Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng thuốc mua sắm cho Nhà 

thuốc bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh (đợt 1 năm 2026). 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch mua sắm 

thuốc (Phụ lục 01) để cung ứng cho Nhà thuốc Bệnh viện. Để cập nhật tình hình 

giá trên thị trường, khả năng cung ứng thuốc, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế 

hoạch mua sắm. Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh trân trọng thông tin và đề nghị 

các Quý doanh nghiệp xem xét, đối chiếu phạm vi kinh doanh, quy mô kinh 

doanh, cung cấp thông tin về giá thuốc (Phụ lục 02) và hồ sơ kèm theo (Phụ lục 

03) gửi về bệnh viện để tổng hợp lập kế hoạch mua sắm. 

Các đơn vị khi nộp hồ sơ báo giá đề nghị gửi kèm theo 01 USP có chứa các tài 

liệu sau đây: 

1. File Excel Bảng báo giá (Mẫu tại Phụ lục 02); 

2. File Word Thông tin đơn vị cung ứng bao gồm các nội dung sau: Tên 

công ty, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản ngân hàng (đề nghị ghi rõ 

số tài khoản, tên ngân hàng, không ghi tắt), mã ngân hàng, mã số thuế, người đại 
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diện pháp luật, chức vụ, giấy uỷ quyền ký hợp đồng số… ngày … tháng …năm 

ký hợp đồng với Bệnh viện… (trường hợp được uỷ quyền). 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

11/6/2026. 

4. Thời gian, địa điểm nhận báo giá  

- Thời gian: Từ ngày 02/6/2026 đến 16h30 ngày 11/6/2026. 

- Địa điểm: Phòng Văn thư - Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: 

Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh). 

Đồng thời Scan báo giá, tài liệu kèm theo và bản mềm theo địa chỉ 

bvub.syt@bacninh.gov.vn 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ds. Nguyễn Thị Yến (Số điện 

thoại: 0374687717).   

 Vậy, bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh trân trọng thông báo đến các Quý 

doanh nghiệp được biết./.  

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên. 

- Lãnh đạo BV  

- https://muasamcong.mpi.gov.vn 

- Lưu: VT, KD.          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THUỐC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /BVUB-KD ngày      /6/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)  

 

ST

T 

STT 

(theo 

TT 

20) 

Tên hoạt chất 

Nh6m 

TCKT 

hoặc tên 

thu6c 

Nồng độ, Hàm 

lượng 
Đường dùng Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng  

Đơn giá 

(có VAT) 

1 35 Celecoxib 

Celebrex 

hoặc tương 

đương 

200mg uống viên namg Viên 1.000 

 

2 98 Chlorpheniramine 4 4mg uống viên Viên 500 
 

3 126 Glutathion 4 600mg 
Tiêm/ 

Tiêm truyền 

Thuốc tiêm/Thuốc tiêm 

truyền 
Lọ 1.600 

 

4 183 Cefixime 1 200mg uống viên namg Viên 20.000  

5 226 Azithromycin 2 500mg uống viên Viên 100  

6 234 Levofloxacin 2 500mg uống viên Viên 200  

7 247 Doxycycline 4 100mg uống viên namg Viên 200  

8 305 Nystatin 4 500.000 UI uống viên Viên 500  

9 463 Albumin 1 10g/50ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Lọ 500  

10 573 Atorvastatin 

Lipitor  

hoặc tương 

đương 

20mg Uống Viên Viên 1.000 

 

11 578 Fenofibrate 1 200mg Uống Viên nang viên 10.000  

12 683 Esomeprazol 

Nexium 

Mups hoặc 

tương 

đương 

40mg uống viên Viên 20.000 
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13 706 Bisacodyl 2 5mg uống viên Viên 500  

14 713 

Monobasic natri 

phosphat + Dibasic 

natri phosphat 

4 

(21,4g + 

9,4g)/118ml x 

133ml 

Thụt trực tràng 
Thuốc thụt hậu môn/trực 

tràng 
Chai 650 

 

15 718 Bacillus Clausii 4 2x109CFU/5ml Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Ống 2.000 

 

16 732 
Diosmin + 

Hesperidin 

Daflon 

500mg  

hoặc tương 

đương 

450mg 

+50mg 
Uống Viên viên 1.000 

 

17 740 Silymarin 4 400mg Uống Viên viên 30.000  

18 755 Methyl prednisolon 

Solu-medrol 

hoặc tương 

đương 

40mg 
Tiêm/Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm/Thuốc tiêm 

truyền 
lọ 1.000 

 

19 942 Citicolin 4 1000mg/8ml 
Tiêm/Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm/Thuốc tiêm 

truyền 
Ống 250 

 

20 977 N-acetylcystein 1 200mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống gói 3.000  

21 990 
Acid amin + 

glucose + lipid (*) 
2 

11,34% + 11% + 

20% ((4,8g + 3,39g 

+ 1,02g + 1,68g + 

2,37g + 2,04g + 

1,68g + 2,37g + 

2,712g + 1,68g + 

2,37g + 2,04g + 

1,35g + 1,68g + 

0,57g + 0,069g + 

2,19g)/300ml + 

97,35g/885ml + 

Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Túi 200 
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51g/255ml); 

1440ml 

22 1007 
Calci carbonat + 

vitamin D3 
4 1250mg + 440IU uống viên Viên 500 

 

23 1008 
Calci lactat 

pentahydrat 
4 65mg/ml x 5ml Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Ống 30.000 

 

24 1008 
Calci lactat 

pentahydrat 
4 500mg/10ml Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Ống 20.000 

 

25 1024 

Vitamin B1 + 

Vitamin B6 + 

Vitamin B12 

4 
125 mg + 125 mg + 

250 mcg 
Uống Viên nang Viên 1.000 

 

26 1026 Vitamin B6 4 50mg uống Viên Viên 1.000  

27 1030 Vitamin B12 4 1000mcg/1ml 
Tiêm/ 

Tiêm truyền 

Thuốc tiêm/Thuốc tiêm 

truyền 
Ống 50 

 

28  Thymomodulin 4 60mg/10ml Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Ống 50.000 

 

29  

Metronidazol + 

clotrimazol + 

Neomycin 

4 

"500mg+ 

100mg+ 

56000IU" 

Đặt âm đạo Thuốc đặt âm đạo Viên 3.000 

 

30  
Omeprazol + Natri 

bicarbonat 
4 40mg + 1100mg Uống Viên nang Viên 30.000 

 

31  

Glycine + L- 

Arginin hydroclorid 

+ L-Histidin 

hydroclorid 

monohydrat + L-

isoleucin + L-leucin 

+ L-Lysin 

4 

242mg + 140mg + 

70mg + 134mg + 

152mg + 168mg + 

134mg + 90mg + 

90mg + 46mg + 

134mg 

Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói 30.000 
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hydroclorid + L-

Methionin + L-

Phenylalanin + L-

Threonin + L-

Tryptophan + L-

Valin 

32  Bromelain 4 

20mg (tương 

đương với 100 

F.I.P) 

Uống Viên Viên 12.500 

 

33  

Calci 

glycerophosphat; 

Lysin HCL ; 

Magnesi gluconat; 

Sắt sulfat; Vitamin 

A ; Vitamin B1; 

Vitamin B12; 

Vitamin B2; 

Vitamin B3; 

Vitamin B6; 

Vitamin D3 

4 

(12,5mg; 12,5mg; 

4mg; 75mg; 

2.500IU; 10mg; 

50µg (mcg); 

1,25mg; 12,5mg; 

5mg; 200IU)/5ml x 

5ml 

Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Ống 30.000 

 

34  

Lysin hydroclorid; 

Vitamin B1; 

Vitamin B2; 

Vitamin B6; 

Vitamin E; Vitamin 

PP; Calci 

glycerophosphat; 

Acid 

4 

40mg; 2mg; 2mg; 

2mg; 2mg; 1mg; 

50mg; 50mg 

Uống Viên Viên 500 
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glycerophosphoric 

35  
Natri valproate + 

Acid valproic 
1 333mg + 145mg uống Viên Viên 200 

 

36  Natri valproate 1 200mg uống viên Viên 200  

37  Simethicon 1 40mg uống viên Viên 22.000  

  Tổng cộng: 37 danh mục      
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /BVUB-KD ngày      /6/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh) 
 

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………….  

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:…. Ngày  cấp:……… Nơi cấp:….. 

Địa chỉ ĐKKD………......... Số điện thoại: ………….Email:…………………………. 

Người liên hệ:…………….., Số điện thoại…………..Email:…………………………. 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC  

 Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

Đơn vị tính: VNĐ 

S

T

T 

STT 

(theo 

TT 

20/ 

2022) 

Tên 

hoạt 

chất  

 

Tên 

thuố

c 

Nồng 

độ/ 

hàm 

lượng 

Đườn

g 

dùng 

Dạng 

bào 

chế  

Nhóm 

TCK

T 

Đơn 

vị 

tính 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

Quy 

cách 

SĐK/ 

VISA 

hoặc 

GPN

K 

Cơ sở 

sản 

xuất 

 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Công bố giá 

bán buôn thuốc 

dự kiến công bố, 

công bố lại của 

Cục Quản lý 

Dược 

Giá trúng thầu từ tháng 6/2025 đến nay 

Giá 

bán 

buô

n 

thuố

c dự 

kiến 

Ngày kê 

khai 

Giá 

trúng 

thầu 1 

 

Các 

nơi 

trúng 

thầu 

giá 

thứ 1 

(SYT/

BV 

Giá 

trún

g 

thầu 

2 

 

Các 

nơi 

trúng 

thầu 

giá 

thứ 2 

(SYT/

BV 

Giá 

trún

g 

thầu 

3 

 

Các nơi 

trúng 

thầu giá 

thứ 3 

(SYT/B

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 .. …                     

   ............, ngày..... tháng ...... năm 2026 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 

* Ghi chú: 

- Cột 18-20-22: Chỉ điền nhiều cột khi các giá trị trúng thầu khác nhau; Trường hợp có nhiều hơn 3 mức giá trúng thầu phải ghi mức giá 

thấp nhất và giá cao nhất. 
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- Cột 19-21-23: Ghi không quá 03 tên SYT/BV. Font chữ: Times New Roman. Số phải được định dạng number, sử dụng dấu (.) phân cách 

hàng đơn vị, dấu (,) để phân cách hàng thập phân, đơn giá chỉ để tối đa hai chữ số hàng thập phân. 
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Phụ lục 03 

DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /BVUB-KD ngày       /6/2026 của Bệnh viện Ung 

bướu Bắc Ninh) 

 

1. Hồ sơ pháp lý của Công ty 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng) 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có phạm vi phù hợp với 

sản phẩm thuốc dự kiến cung ứng (bản sao công chứng). 

- Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn (bản 

sao công chứng). 

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) 

(bản sao công chứng). 

- Cam kết về chất lượng và tiến độ cung ứng hàng hóa cho Nhà thuốc Bệnh 

viện (theo Biểu mẫu 01). 

- Nhà thầu có tên trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia. 

2. Hồ sơ kỹ thuật của thuốc 

- Bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu còn 

hiệu lực. Trường hợp Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu 

hết hiệu lực, đơn vị cung cấp Thẻ kho hoặc cam kết số lượng có thể cung ứng 

trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Mẫu nhãn và Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam được Cục Quản lý 

dược đóng dấu hoặc cam kết của công ty sản xuất hoặc công ty đăng ký về Mẫu 

nhãn và hướng dẫn sử dụng phù hợp với hồ sơ đăng ký thuốc đã nộp tại Cục 

Quản lý dược. 

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế 

thông qua Đấu thầu rộng rãi còn hiệu lực ít nhất 04 tháng (tính tại thời điểm 

kết thúc đăng tải báo giá). Đối với các thuốc hiếm, thuốc mới theo quy định tại 

khoản 14, Điều 2 của Luật Dược chưa có kết quả trúng thầu, đơn vị cung cấp ít 

nhất 01 hóa đơn bán hàng tại 01 cơ sở y tế công lập trong vòng 06 tháng. Trong 

trường hợp đơn vị không phải là nhà thầu trúng thầu theo Quyết định trúng thầu 

hoặc hợp đồng đã cung cấp phải có giấy uỷ quyền sử dụng Quyết định hoặc hợp 

đồng nêu trên. 

- Các tài liệu do công ty cung cấp phải có dấu xác nhận của công ty, đồng 

thời chuẩn bị sẵn tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bệnh 

viện. 

- Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 
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Biểu mẫu 01 

 

CAM KẾT VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CỦA NHÀ CUNG CẤP 

 , ngày  tháng  năm   

 

Tên Công ty: 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh  

Sau khi nghiên cứu Thư mời báo giá số …. chúng tôi xin cam kết và thực 

hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của Thư mời báo giá như sau: 

1. Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng thuốc theo đơn đặt hàng, 

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong 

thời gian hiệu lực của hợp đồng. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện giao 

hàng tiến độ và phạm vi cung cấp nêu trong Hợp đồng. 

2. Trong trường hợp giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hay hồ 

sơ gia hạn hiệu lực số đăng ký của thuốc báo giá bị hết hạn trong thời hạn của hợp 

đồng, chúng tôi xin đảm bảo sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc tuân thủ theo đúng các quy định. 

3. Bảo quản và phân phối thuốc đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, 

GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của Nhà thuốc Bệnh viện  

4. Về hạn sử dụng của thuốc tại thời điểm giao hàng: 

Hạn sử dụng còn lại của thuốc đã ký hợp đồng tính từ thời điểm thuốc 

cung ứng cho Nhà thuốc Bệnh viện phải bảo đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với 

thuốc có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 

đến dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Trong 

trường hợp hạn sử dụng của thuốc không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm 

có thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ tình hình thực tế, Giám 

đốc Bệnh viện quyết định hạn sử dụng còn lại của thuốc ký hợp đồng tính đến 

thời điểm thuốc cung ứng cho Nhà thuốc Bệnh viện và không được yêu cầu cao 

hơn quy định nêu trên, phải đảm bảo còn hạn sử dụng khi sử dụng thuốc cho 

bệnh nhân. 

5. Cam kết thu hồi thuốc vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu 

thuốc đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã báo giá và ký 

hợp đồng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân 

không do lỗi của Bệnh viện và hoàn trả đầy đủ thuốc đảm bảo chất lượng cho 

Bệnh viện, tương ứng với số lượng thuốc đã thu hồi hoặc mua lại toàn bộ số hàng 

còn lại theo giá bán ra của Nhà thuốc Bệnh viện, đồng thời đền bù mọi chi phí có 

liên quan; 



12 

6. Cam kết về giá: 

Chúng tôi cam kết giá của thuốc do công ty chúng tôi cung cấp cho Nhà thuốc 

Bệnh viện là giá đã trúng thầu rộng rãi còn hiệu lực ít nhất 04 tháng (tính tại thời 

điểm kết thúc đăng tải báo giá) và giá thấp hơn hoặc bằng với giá đã kê khai/kê khai 

lại (nếu có) với cơ qua nhà nước có thẩm quyền. 

Trong trường hợp giảm giá kê khai bán buôn thì chúng tôi sẽ giảm giá theo, nếu 

không điều chỉnh giá bán thì chúng tôi xin đền toàn bộ phần chênh lệch của giá kê 

khai và giá bán cho Bệnh viện tính từ thời điểm điều chỉnh. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 


